
Tờ hướng dẫn sử dụng 

THÀNHPHẦN: 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 

- Hoạichái: Paracetamol 
Cafein.. 

- 7ádược: Avicel, Prejel, Kollidon K3 „ Primellose, magnesi stearat, 
HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titan dioxyd vừa đủ một viên _ 
_nén bao phim. 

TÍNH CHÁT: 
Các đặc tính dược lực: 

- Paracetamol (acetaminophen) là. chất hạ sốt giảm đau mng hop, dẫn 
xuất của p - ammophenol Co chế tác dung hạ sốt va giảm đau gidng 
như acid bdllC2)'l](2 và dẫn chat của nó nhlmg paracetamol không cé 
tác dụng chong viêm và m0ng kết tập tiêu cau như acid salicylic. 

- Paracetamol có tác dụng làm giảm thân nhiệt & người bị sot, nhưng 
không làm giảm thân nhiệt & người binh thường. Thuôc tác dụng lên 

vùng dưới đôi gây hạ nhiệt, toa nhiệt tăng do giãn mạch và làm tăng 
lưu lượng máu ngoại biên. 

- Khi dùng quá liều paracetamol thì một chất chuyen hóa của nó là N- 
acetyl - benzoquinonimin gây độc nặng cho gan, làm tổn thương 
gan gây chết người. 

- Cafein tác động lên than kinh, gây co mạch máu, làm giảm cường độ 
cũng như thời gian kéo dài của cơn đau nói chung, đặc biệt là đau 
dau. 

- Cafein phối hợp với paracetamol tao ra táo dung hiệp đồng làm ting 
hiệu qua giảm dau, giúp bệnh nhân tinh táo hơn. 
Các đặc tính dược mìng hoc' 

- Paracetamol được hấp thu gần như hoàn loan sau khi uống, với llẻu 
điều trị sau 30 - 60 phút nồng độ trong huyết tương đạt được mức tối 
da. 

- Sau khi uông, thuốc được phân phdi nhanh va đồng đều dén các mô. 
cơ. Có khoảng 25% paracctamol được gắn với huyet tu(mg 

- Nửa đời huyét tương của pamcetsmol 121,25 -3 giờ, có thé kéo dài 

với liều gây độc hoặc & bệnh nhân có tổn thương gan. Thuốc được 
chuyền hóa & gan, và đào thai trong nước tiều đưới dạng liên hợp với - 
acid glucuronic, liên hợp với acid sulfuric và một phan với cystein. 
Một phan nhỏ của paracetamol (khoảng 4%) được thải trừ đưới 

dạng không đôi. 
CHI ĐỊNH: 

Thuốc có tác dụng giảm đau nhẹ dén trung bình và hạ sốt 
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

Cách dùng: . Ñ Ñ 

- PARALMAX EXTRA được dùng bang đường mẾng. uông thuộc 
với một coe nước đây. 

Có thể dùng cùng hay không cùng với bữa ăn đều được. Thời gian 
cách nhau giữa 2 lan dùng thuốc từ 4 dén 6 giờ. 
Không được dùng paracetamol để tự điều trị glam đau quá 10 ngày & 
người lớn, trừ khi do fflay thuốc hướng dẫn, vì đau nhiều và kéo dài 
như vậy có thể là đầu hiệu của một tình trạng bệnh 1y can Lhay thuốc 
chén đoán và điều trị. 
Không dùng paracetamol cho người bệnh sốt cao trén 39,5°C, sốt 
kéo dài trên 3 ngày hoặc sốt tái phát, trừ khi do lhay thuốc mxcmg 
dẫn, vì sốt có thể là dấu hiệu của bệnh nang, sử dụng các thuốc ha sốt 

có thê che ]dp tình trang bénh của người bệnh. 
Liêu dùng: Ẵ J | 
Người lớn va trẻ em trên 12 tudi: Mỗi lần udng 1 -2 vién, ngày uông 
2-3 lằn, không quá 8 viên/ngày. 

CHONG CHỈ ĐỊNH: 
- Không dùng cho những người quá mẫn với bt cứ thanh ph?m nào 

của thuốc. 
- Những người suy gan nặng. 
- Bệnh nhân mắc chứng tán huyết do thiều hụt men G6PD. 
- Suy mạch vành, nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, ngoai tâm thu. 

Không dùng cho tré em < 12 tudi. 

THAN TRONG: 
Khong nên dung chung với thuốc hạ sốt khác có chứa paracetamol. 

- Bệnhnhân nghiện rượu. 
- Bệnh nhân suy gan, thận. 
- Thiếu máu mạn tính. 
- Bệnhnhân đau thắt ngực, thương: tổn cơ tim. 
- Bác sĩ cằn cảnh báo bệnh nhân về các đầu hiệu của phần ứng trên da 

nghiêm trọng như hội chứng Steven- Johnson (SJS), hội chứng hoại 
tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban 
mụn mủ toàn thân cap tính (AGEP). 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
- Uống dài ngày và liều cao paracetamol: làm tăng tác dụng chống 

đông của coumarin và dẫn chấtindandion. 
- Thuốc chồống co giật (gom phenytoin, barbiturate, carbamazepin) 

gây cảm ứng enzyme & microsom thé gan, có thé làm tăng tính độc 

hại gan của paracetz.mol Ngoài ra, diing đồng thời isoniazid với 
paracetamol cũng có thé dẫn dén tang nguy  cơđộc tính với gan. 

- Có thể gây hạ sốt nghiêm trọng khi dùng dong thời với phenothiazon 
hoặc liệu pháp hạ nhiệt khác. 

- Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thé tăng nguy cơ paracetamol 
gây độc cho gan. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON 
Paracetamol hiém lhay, nếu có thì có thể gặp: 

- Néibanva những phản ứng dị ứng khác. 
= Trang một so tru(mg hợp đơn lẻ có the gây gảm bạch cầu trung tinh, 

giảm tiểu cầu và glam toàn thé huyet céu, gây viêm gan. 

Cafein: Có thê gây rối loạn tiêu hoá, chuột rút, mét ngủ, hồi mạ> 
Thông búo cho bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp 
hai khi sử dung thuốc 

LAIXE VA VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
Không có ảnh hưởng đáng kể. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
- Cafein bài tiết qua sữa nên khuyến cáo không dùng cho phụ nữ trong 

thời kỳ cho con bú. 

- Phảidùng thận trọng ở phụ nữ mang thai. 
QUÁLIÊU: 

Triệu chứng: 
- Trong trường hợp uong thuốc quá liều (lớn hơn 7,5 g paracetamol 

trong 24 gờ) hoặc uéng thuốc dài ngày, bệnh nhân sẽ có các biểu 
hiệncủa ngộ độc thuốc. 

- Binhe thi thay buồn nôn, nôn, đau bụng. Nặng hơn, ban đầu có thể 
có kích thích hệ !han kinh trung ương biéu hiện kich động, mê sảng. 
Tlep theo là ức ché hệ thần kinh trung ương, bệnh nhân biéu hiện 
. mệt 14, hạ thân nhiệt, thở nhanh, mạch nhanh, }Té'u, không đều, tụt - 
huyét áp, suy tuần hoàn, các cơn co giật nghẹt thở dẫn đền tử vong 
đột ngột, hoặc tử vong sau vài ngày hôn mê. 

Trên lâm sàng |hay ton thương gan biểu hiện là men 
aminotransferase huyét tương tang cao hoặc rất cao. 
Xữtí: 
Rửa dạ dày trong mọi trường hợp. 
Chất giải độc là dùng những hợp chất sulfhydryl hoặc N - 
acetyloystein uong hoặc tiêm tĩnh mạch. Dùng N - acetylcystein 
uống với liều khởi đầu là 140 mg/kg thể trọng, sau đó dùng liều duy 

trìlà70 mg/kg, uung liên tục 17 liều, các liều cách nhau 4 giờ. 
Nếu không có N - metylcysưm có thé dung methionin, than hoat 
hoặc thuốc tẩy mubi, những thuốc này có khả năng giảm hấp thu 
paracetamol. 

BAO QUAN Nơi kho, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. l(hẻìng dùng thuốc quá. 

hạn sử dụng. 

ĐÓNG GÓI : Hộp 15 vỉ x 10 viên nén bao phim. Hộp 10 vi x 12 viên 
nén bao phim. Hộp 15 vix 12 viên nén bao phim. 

TIÊU CHUAN: TCCS. 
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ĐỌC KỸ HUƠNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
NÉU CAN THÊM THONG TIN XIN HỎI Ý KIEN BAC ST 
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